Phụ lục 5:
DANH SÁCH THIẾT BỊ BẢO TRÌ NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo ngày 11/9/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)


	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	MÃ SỐ THIẾT BỊ
	NƠI ĐẶT
	GHI CHÚ

	1. 
	Máy cô quay (CQ)
YAMATO BO 140 - Japan
	TB/TH/CQ/KT-148
	P. HL

	Cơ sở 1

	2. 
	Kính hiển vi Olympus CX23
	TB/TH/BM/KT-022
	P. HL

	Cơ sở 1

	3. 
	Máy cô quay (CQ) YAMATA
BO 140 -Japan
	TB/MT/CQ/KT-147
	P. MP
	Cơ sở 1

	4. 
	Cô quay (CQ) IKA-HB4
Basic-Germany
	TB/TP/CQ/KT-284
	P. ĐD-DL
	Cơ sở 1

	5. 
	Nồi hấp tiệt trùng ALP - Japan
	TB/VS/AUC/KĐ-175
	P. DL -VS
	Cơ sở 1

	6. 
	Máy lấy mẫu (LM) SAS Super ISO-VWR -Italy
	TB/VS/LM/KĐ-351
	P. DL -VS
	Cơ sở 1

	7. 
	Nồi hấp tiệt trùng ALP (AUC) KT40-Japan
	TB/VS/AUC/HC-246
	P. DL -VS
	Cơ sở 1


 Ghi chú: Cơ sở 1: 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
